
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

49/5A5 Đường Bình Hòa 13, khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NAM TOÀN PHÁT

3703122078

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới ( trừ môi giới bất động sản)

4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

6. Bán buôn đồ uống
chi tiết: bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có 
cồn; bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc 
không có ga như : coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, 
nước quả khác ...; bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc 
nước tinh khiết đóng chai khác

4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm; Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất; Bán buôn vali, cặp, túi, hàng da và giả da khác; 
thiết bị phòng cháy chữa cháy, dụng cụ đánh bắt thủy sản, Bán 
buôn dụng cụ y tế, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ (trừ dược 
phẩm). -Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
Giường, tủ , bàn ghế, và đồ nội thất tương tự

4649

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NAM TOÀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM TOAN PHAT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0931.344.000
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn máy móc, 
thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị dùng trong mạch điện). Bán buôn máy móc 
ngành công nghiệp, hàng hải. Bán buôn máy móc thiết bị văn 
phòng, thiết bị và vật tư ngành in. Bán buôn máy móc và phụ 
tùng máy khác. Bán buôn thiết bị tàu biển, thiết bị hàng hải, 
thiết bị cảng biển. Bán buôn máy móc và thiết bị ngành công 
nghiệp hóa chất, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm-đóng 
gói bao bì. Bán buôn thiết bị an toàn.

4659

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết : Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán 
buôn than đá và nhiên liệu rắn khác (Trừ kinh doanh khí dầu 
hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, chì; bán buôn nhôm thanh

4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn bê tông nhựa nóng , bê tông đúc sẵn, tấm 
đan ống cống. Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, 
tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn ván cuộn và các loại 
ván khác; Bán buôn kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và 
thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn trần thạch cao

4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

16. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói hàng hóa các loại ( trừ đóng gói thuốc bảo 
vệ thực vật)

8292

17. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9522

18. Quảng cáo 7310

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình xây dựng)

7410

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch thuật, môi giới thương mại

7490

21. Cho thuê xe có động cơ 7710

22. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không 
chuyên doanh loại hàng nào

4690(Chính)

23. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May gia công, cắt chỉ, may quần áo, mũ nón, giày dép

1410
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24. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bột giấy từ xơ bông, Sản xuất giấy báo và 
giấy để in ấn khác hoặc giấy viết, Sản xuất giấy than hoặc giấy 
nền cuộn hoặc bản rộng, Sản xuất các bao bì khác bằng giấy và 
bìa, Sản xuất phong bì, bưu thiếp, Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ 
bằng giấy và bìa giấy (Không hoạt động tại trụ sở)

1701

25. In ấn
(trừ in tráng bao bì kim loại, in trên sản phẩm vải, sợi, dệt, may 
đan tại trụ sở).

1811

26. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

27. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ nhang, đèn cầy.

4799

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

29. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

30. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5022

31. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp 
container, Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông.

5224

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

33. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm (trừ cho thuê lại lao động)

7810

34. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

35. Đại lý du lịch 7911

36. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: dọn nhà, vệ sinh nhà cửa, phân xưởng

8121

37. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
(trừ xông hơi khử trùng)

8129

38. Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: Đóng tàu và cấu kiện nổi (không hoạt động tại trụ sở)

3011

39. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe đạp, xe đạp điện (Không hoạt 
động tại trụ sở)

3092

40. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
Chi tiết: Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn (trừ gia công 
cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3311

41. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312
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900.000.000 VNĐ

42. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3313

43. Sửa chữa thiết bị điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

44. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sữa chữa tàu biển (trừ gia công cơ khí, tái chế phế 
thải xi mạ điện tại trụ sở)

3315

45. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

46. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, điện tử và tự động hóa (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

4321

47. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

48. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 087089000110

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Minh, Xã Tân Bình, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Tân Minh, Xã Tân Bình, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

LÊ THANH NAM Nam
26/11/1989 Kinh Việt Nam

03/07/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       087089000110
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Minh, Xã Tân Bình, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Tân Minh, Xã Tân Bình, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THANH NAM Nam

26/11/1989 Kinh Việt Nam

03/07/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương
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